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Lĩnh vực kinh doanh
Khai thác và kinh doanh đá xây dựng0101
Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật0202
Sản xuất và kinh doanh cấu kiện bê tông đúc sẵn0303
Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ xi măng: gạch bê tông (gạch đinh, 

gạch ống, gạch block), gạch tự chèn, gạch Terrazzo
0404

Kinh doanh vật liệu xây dựng, nhiên liệu, cho thuê thiết bị xây dựng0505
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Kính gửi: Quý Khách hàng

THƯ NGỎ

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần CIC39 (CIC39) trân trọng gửi đến Quý Công ty lời chúc 
sức khoẻ và hợp tác. Bằng thư ngỏ này, Công ty Cổ Phần CIC39 xin giới thiệu về lĩnh vực 
sản xuất, CIC39 cung cấp cho các công trình trong địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, 
Tp.HCM, Bình Phước, Tây Ninh với chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn và giá cả cạnh 
tranh nhất bao gồm các sản phẩm: 

- Gạch bê tông: Các sản phẩm gạch bê tông (gạch 4 lỗ, gạch đặc, gạch block) được 
chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD với công suất 30 triệu viên/năm. 
Gạch bê tông tự chèn, Gạch bê tông tự chèn (mặt bóng), gạch Terrazzo, Gạch Terrazzo 
(mặt bóng), gạch Block được sản xuất theo công nghệ ép rung định hình bằng thủy lực, 
với công suất 450.000 m2/năm, sản phẩm gạch bê tông được chứng nhận phù hợp với 
tiêu chuẩn TCVN 6477:2016 và đạt giới hạn chịu lửa EI181 (181 phút) theo tiêu chuẩn TCVN 
9311-8:2012, TCVN 7744:2013, TCVN 6476:1999 với nhiều mẫu mã, kích thước đa dạng, màu 
sắc bền đẹp. 

- Cấu kiện bê tông: Với năng lực sản xuất 600.000m Cống tròn bê tông cốt thép bằng 
công nghệ quay li tâm, quay ép, rung ép và 30.000m Cống hộp bê tông cốt thép bằng 
công nghệ rung ép, rung bàn. Công nghệ sản xuất theo tiêu chuẩn của Pháp và phù hợp
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tiểu chuẩn TCVN 9112:2012, TVCN 9113:2012. Sản phẩm cống bê tông của CIC39 đã được 
tin dùng cho nhiều công trình trọng điểm như công trình nâng cấp Khu tái định cư Sân bay 
Long Thành, Quốc lộ 1A, Xa lộ Hà Nội, Khu công nghệ cao TP.HCM,…

- Kinh doanh sắt thép, xi măng: CIC39 là đại lý chính thức phân phối thép VAS  (Việt Mỹ), 
Hòa Phát, TungHo, Pomina, phân phối và kinh doanh thép Việt Nhật (Vina Kyoei), Miền 
Nam. Gia công, kinh doanh thép đai các loại và xi măng của các thương hiệu như INSEE, 
Fico, Hà Tiên...

CIC39 rất mong muốn được đồng hành cùng Quý Công ty trong việc cung cấp vật liệu 
thi công công trình. Chúng tôi cam kết sẽ tham gia chào giá cạnh tranh và cung cấp sản 
phẩm chất lượng, dịch vụ tốt nhất để tạo điều kiện thi công thuận lợi nhất, nhằm tiết kiệm 
chi phí trong quá trình thực hiện. 
Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

VÕ VĂN LÃNH
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2. GIỚI THIỆU CÔNG TY VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CIC39
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Chính sách chất lượng:

Chất lượng là yếu tố quan trọng nhất để Công ty Cổ phần CIC39  tạo  dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững 

với khách hàng, mang lại lợi ích cho các bên và xã hội.

CIC39 không ngừng cải tiến và quản lý chất lượng toàn diện trên nền tảng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 là chính sách nhất quán để Công ty tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, 

đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Sản phẩm CIC39 cung cấp luôn đảm bảo chất lượng và cung cấp nhanh nhất đến tận 
công trình của Quý khách hàng với giá cả cạnh tranh. 

CHẤT LƯỢNG LÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI ĐỂ CIC39 
TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN



3. GẠCH BÊ TÔNG
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GẠCH BÊ TÔNG LỖ GẠCH BÊ TÔNG ĐINH

Sản phẩm Gạch bê tông CIC39  với 4 sản phẩm gạch ống 4 lỗ (80x80x180)

mm, gạch đinh (40x80x180) mm, gạch block (400x200x100) mm và gạch 

block (400x200x200) mm được Công ty sản xuất và kiểm soát bởi hệ thống 

QLCL ISO 9001:2015 và được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn QCVN  

16:2023/BXD.

Tên và nhãn hiệu sản phẩm Gạch bê tông
Mác gạch (Mpa) 7.5
Kích thước (mm) 80x80x180 (4 lỗ)
Trọng lượng (kg/viên) 2

Tên và nhãn hiệu sản phẩm Gạch bê tông
Mác gạch (Mpa) 7.5
Kích thước (mm) 40x80x180 (đinh)
Trọng lượng (kg/viên) 1.2
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GẠCH BLOCK GẠCH BLOCK

Tên và nhãn hiệu sản phẩm Gạch block
Mác gạch (Mpa) 7.5
Kích thước (mm) 400x200x200
Trọng lượng (kg/viên) 16

Tên và nhãn hiệu sản phẩm Gạch block
Mác gạch (Mpa) 7.5
Kích thước (mm) 400x200x100
Trọng lượng (kg/viên) 8.5
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CÔNG BỐ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 
GẠCH BÊ TÔNG 0821-2023/TNCL
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GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY 
GẠCH BÊ TÔNG
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GIẤY QUYẾT ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 
GẠCH BÊ TÔNG
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DANH SÁCH SẢN PHẨM GẠCH BÊ TÔNG
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THÔNG BÁO TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ 
HỢP QUY SẢN PHẨM GẠCH BÊ TÔNG
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BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY



Chủng loại Hình dạng hình học
Kích thước (mm)

(Dài x Rộng x dày)
Quy chuẩn 
(viên/m2)

Trọng lượng 
(kg/viên)

Gạch tự 
chèn

Hình Ziczac 220 x 110 x 60 36 3.1

Hình Ziczac 220 x 110 x 80 36 3.1

Hình Ziczac 220 x 110 x 60 36 3.1

Hình Ziczac 220 x 110 x 100 36 3.1

Hình chữ I 195 x 160 x 60 39,5 2.9

Hình chữ I 195 x 160 x 100 39,5 2.9
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Tiêu chuẩn kỹ thuật:

GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN

Màu sắc

Sản phẩm gạch tự chèn CIC39 đã được kiểm 

nghiệm và được chứng nhận là phù hợp với TCVN 

6476:1999

Gạch tự chèn CIC39 sử dụng bột màu của các 

nhà cung cấp có uy tín để đảm bảo độ bền màu 

của sản phẩm. Các màu sắc gồm màu đỏ, màu 

xanh ngọc, màu vàng, màu ghi… hoặc sản xuất 

theo yêu cầu của khách hàng. 

4. GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN



Chủng loại Hình dạng hình học
Kích thước (mm)

(Dài x Rộng x dày)
Quy chuẩn 
(viên/m2)

Trọng lượng 
(kg/viên)

Gạch tự chèn
(men bóng)

Hình Ziczac 220x110x60 39,5 4

Gạch tự chèn
(men bóng)

Hình Ziczac 220x110x70 39,5 4

Gạch tự chèn
(men bóng)

Hình Ziczac 220x110x80 39,5 4
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Tiêu chuẩn kỹ thuật:

GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN MEN BÓNG

Màu sắc

Gạch bê tông tự chèn (men bóng) CIC39 đã được 

kiểm nghiệm và được chứng nhận là phù hợp với 

TCVN 6476:1999

Gạch Bê Tông Tự Chèn (men bóng) CIC39 gồm 

các màu sắc gồm màu đỏ, màu xanh ngọc, màu 

vàng, màu ghi… hoặc sản xuất theo yêu cầu của 

khách hàng. 
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CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP VỚI 
QUY CHUẨN QCVN16:2023/BXD
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BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN 
GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN
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TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN 
GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN
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QUYẾT ĐỊNH CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG 
GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN



5. GẠCH TERRAZZO

Chủng loại Hình dạng hình học
Kích thước (mm)

(Dài x Rộng x dày)
Quy chuẩn 
(viên/m2)

Trọng lượng 
(kg/viên)

Gạch tự 
terrazzo

Hình vuông
400 x 400 x 32
(lớp men 5mm)

6,25 11

Hình vuông
400 x 400 x 32
(lớp men 8mm)

6,25 11
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Tiêu chuẩn kỹ thuật:

GẠCH TERRAZZO

Màu sắc

Sản phẩm gạch Terrazzo CIC39 đã được kiểm nghiệm và được chứng nhận 

là phù hợp với TCVN 7744:2013

Gạch Terrazzo CIC39 sử dụng bột màu của các nhà cung cấp có uy tín để 

đảm bảo độ bền màu của sản phẩm. Các màu sắc gồm màu đỏ, màu xanh 

ngọc, màu vàng, màu ghi… hoặc sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. 



Chủng loại Hình dạng hình học
Kích thước (mm)

(Dài x Rộng x dày)
Quy chuẩn 
(viên/m2)

Trọng lượng 
(kg/viên)

Gạch Terrazzo
(men bóng)

Hình vuông 400x400x45 6.25 15
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Tiêu chuẩn kỹ thuật:

GẠCH TERRAZZO MEN BÓNG

Màu sắc

Sản phẩm gạch Terrazzo CIC39 đã được kiểm nghiệm và được chứng nhận 

là phù hợp với TCVN 7744:2013

Gạch Terrazzo (men bóng) CIC39 gồm các màu sắc gồm màu đỏ, màu xanh 

ngọc, màu vàng, màu ghi… hoặc sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. 
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GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN 
TCVN 7744:2013 - GẠCH TERRAZZO 
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BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN GẠCH TERRAZZO
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TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN 
GẠCH TERRAZZO
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QUYẾT ĐỊNH CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG 
GẠCH TERRAZZO
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BẢNG CÔNG BỐ HỢP CHUẨN 
GẠCH TERRAZZO



6. GẠCH HOURDIS
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Sản phẩm Gạch Hourdis CIC39 với kích thước 

(400x200x150)mm được Công ty sản xuất và kiểm 

soát bởi hệ thống QLCL ISO 9001:2015 phù hợp với 

tiêu chuẩn công bố.

Tên và nhãn hiệu sản phẩm Gạch Hourdis
Mác gạch (Mpa) 7.5
Kích thước (mm) 400x200x150
Trọng lượng (kg/viên) 13



CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ SẢN PHẨM 
GẠCH CÁCH ÂM HOURDIS BÊ TÔNG
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7. THÉP XÂY DỰNG
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Thép cuộn

Thép vằn/ thép gân

Thép hình, thép hộp Đai thép các loại

CIC39  cung cấp đa dạng các loại thép cuộn, thép gân, thép thanh trơn, thép hình của các thương 

hiệu như VAS (Việt Mỹ), Hòa Phát, TungHo, Pomina... sử dụng cho các công trình xây dựng dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng.

Kích thước: Φ6, Φ8, Φ10, Φ12, Φ14

Mác thép: CT3, SWRM 20

Kích thước: Φ10, Φ12, Φ14, Φ16, Φ18, 

Φ20, Φ22, Φ25, Φ28, Φ32, Φ36, Φ40 

Mác thép: CII, CIII, SD295, SD390, 

SD490, SS400, GR40, GR60.
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GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI 
HÒA PHÁT
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GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI 
VIỆT - NHẬT
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GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI 
SẢN PHẨM THÉP VAS

45A Nguyễn Văn Tiết ,  Phường Lái  Thiêu,  Thuận An,  Bình Dương



8. XI MĂNG XÁ - XI MĂNG BAO
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CÁC LOẠI XI MĂNG BAO

XI MĂNG XÁ

CIC39
Cung cấp đa dạng các loại loại xi măng bao, xi măng xá các thương hiệu như: INSEE, Fico, Hà Tiên... sử dụng 

cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, các nhà máy sản xuất bê tông 

Sản phẩm CIC39 cung cấp luôn đảm bảo chất lượng và cung cấp nhanh nhất đến tận công trình của Quý 

khách hàng với giá cả cạnh tranh. 
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GIẤY CHỨNG NHẬN XI MĂNG INSEE 
QCVN 16:2019/BXD
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GIẤY CHỨNG NHẬN XI MĂNG 
POOC LĂNG HỖN HỢP QCVN 16:2019/BXD



9. CHO THUÊ THIẾT BỊ XÂY DỰNG
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GIÀN GIÁO CHỮ H

GIÀN GIÁO ĐĨA

GIÀN GIÁO CHỐNG NÊM



CIC39 “NĂNG SUẤT – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ NHẤT 41

CÁC CÔNG TRÌNH CHO THUÊ THIẾT BỊ XÂY DỰNG
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GIẤY CHỨNG NHẬN GIÀN GIÁO THÉP
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BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN GIÀN 
GIÁO THÉP 302/CBHC
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QUYẾT ĐỊNH GIẤY CHỨNG NHẬNHỢP CHUẨN 
GIÀN GIÁO THÉP
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THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ 
HỢP CHUẨN GIÀN GIÁO THÉP



10. NĂNG LỰC VẬN CHUYỂN 
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Nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng cho các khách hàng, trong nhiều năm 

qua Công ty đã chú trọng đầu tư và xây dựng đội xe chuyên dụng gồm xe 

tải cẩu, xe đầu kéo, Kato… đã đảm bảo tiến độ thi công công trình.
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11. CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU 
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148 CĂN BIỆT THỰ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA

Khu thương mại Viva Park

Phạm Ngọc Thạch
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TRUNG TÂM Y TẾ

TRƯỜNG MẪU GIÁO

Bắc Tân Uyên

Hoa Cúc 9
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TRƯỜNG TIỂU HỌC

TRƯỜNG TIỂU HỌC

Lý Thái Tổ

Phú Lợi
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TRƯỜNG THPT

Long Hoà - Dầu Tiếng

CÔNG TRÌNH VỈA HÈ

Đường ĐT744

TRƯỜNG TIỂU HỌC

Tương Bình Hiệp



02743 754 288
cic39bd@gmail.com
1/278 đường 22 tháng 12, 
P. Thuận Giao, Tp.Thuận 
An, Bình Dương

Liên hệ:Trung Tâm Kinh Doanh 

Vật Liệu Xây Dựng 279 

(Địa điểm Kinh doanh VLXD)

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39


